
Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  KT11C1
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Kế toán - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 108 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

ACCO2411T 01 Tin học kế toán 2 BT165 Nguyễn Thị Thanh Vân   2 12345--------- NTO_109 25/02/13-28/04/13

ACCO2411T 01 01 Tin học kế toán 2 BT165 Nguyễn Thị Thanh Vân   4 -----67890---- NTO_X16 25/02/13-07/04/13

BADM2310T 01 Phân tích hoạt động kinh doanh BT156 Vũ Phạm Tín   5 12345--------- NTO_109 25/02/13-28/04/13

ACCO2608T 01 Kế toán doanh nghiệp 3 BT031 Nguyễn Quốc Định   6 12345--------- NTO_109 25/02/13-30/06/13

ACCO2308T 01 Kiểm toán KT095 Phạm Thị Phương Thảo   7 12345--------- NTO_109 25/02/13-28/04/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  KT11C2
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Kế toán - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 78 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

ACCO2411T 02 Tin học kế toán 2 BT165 Nguyễn Thị Thanh Vân   2 -----67890---- NTO_109 25/02/13-28/04/13

BADM2310T 02 Phân tích hoạt động kinh doanh BT156 Vũ Phạm Tín   5 -----67890---- NTO_109 25/02/13-28/04/13

ACCO2608T 02 Kế toán doanh nghiệp 3 BT031 Nguyễn Quốc Định   6 -----67890---- NTO_109 25/02/13-30/06/13

ACCO2411T 02 01 Tin học kế toán 2 BT165 Nguyễn Thị Thanh Vân   7 12345--------- NTO_X16 25/02/13-07/04/13

ACCO2308T 02 Kiểm toán KT095 Phạm Thị Phương Thảo   7 -----67890---- NTO_109 25/02/13-28/04/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  KT11C3
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Kế toán - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 72 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

ACCO2411T 03 Tin học kế toán 2 BT165 Nguyễn Thị Thanh Vân   2 ----------1234 NTO_109 25/02/13-12/05/13

ACCO2411T 03 01 Tin học kế toán 2 BT165 Nguyễn Thị Thanh Vân   4 ----------1234 NTO_X16 25/02/13-21/04/13

BADM2310T 03 Phân tích hoạt động kinh doanh BT156 Vũ Phạm Tín   5 ----------1234 NTO_109 25/02/13-12/05/13

ACCO2608T 03 Kế toán doanh nghiệp 3 BT031 Nguyễn Quốc Định   6 ----------1234 NTO_109 25/02/13-28/07/13

ACCO2308T 03 Kiểm toán KT095 Phạm Thị Phương Thảo   7 ----------1234 NTO_109 25/02/13-12/05/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  NH11C1
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Ngân hàng - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 109 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

ACCO2520T 01 Kế toán ngân hàng 2 KT144 Đặng Thị Hoa   2 12345--------- NTO_111 25/02/13-21/04/13

FINA2522T 01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 BT116 Lê Thị Khánh Phương   3 12345--------- NTO_111 25/02/13-21/04/13

ACCO2520T 01 Kế toán ngân hàng 2 KT144 Đặng Thị Hoa   5 12345--------- NTO_111 25/02/13-21/04/13

FINA2522T 01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 BT116 Lê Thị Khánh Phương   6 12345--------- NTO_111 25/02/13-21/04/13

BADM2225T 01 Thẩm định dự án đầu tư QT041 Lê Thị Vân Đan   7 12345--------- NTO_111 25/02/13-07/04/13

FINA2224T 01 Nghiệp vụ ngân quỹ BT116 Lê Thị Khánh Phương   7 12345--------- NTO_111 08/04/13-19/05/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  NH11C2
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Ngân hàng - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 93 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

ACCO2520T 02 Kế toán ngân hàng 2 KT144 Đặng Thị Hoa   2 -----67890---- NTO_111 25/02/13-21/04/13

FINA2522T 02 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 BT116 Lê Thị Khánh Phương   3 -----67890---- NTO_111 25/02/13-21/04/13

ACCO2520T 02 Kế toán ngân hàng 2 KT144 Đặng Thị Hoa   5 -----67890---- NTO_111 25/02/13-21/04/13

FINA2522T 02 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 BT116 Lê Thị Khánh Phương   6 -----67890---- NTO_111 25/02/13-21/04/13

BADM2225T 02 Thẩm định dự án đầu tư QT041 Lê Thị Vân Đan   7 -----67890---- NTO_111 25/02/13-07/04/13

FINA2224T 02 Nghiệp vụ ngân quỹ BT116 Lê Thị Khánh Phương   7 -----67890---- NTO_111 08/04/13-19/05/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  NH11C3
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Ngân hàng - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 92 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

ACCO2520T 03 Kế toán ngân hàng 2 KT144 Đặng Thị Hoa   2 ----------1234 NTO_111 25/02/13-05/05/13

FINA2522T 03 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 BT116 Lê Thị Khánh Phương   3 ----------1234 NTO_111 25/02/13-05/05/13

ACCO2520T 03 Kế toán ngân hàng 2 KT144 Đặng Thị Hoa   5 ----------1234 NTO_111 25/02/13-05/05/13

FINA2522T 03 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 BT116 Lê Thị Khánh Phương   6 ----------1234 NTO_111 25/02/13-05/05/13

BADM2225T 03 Thẩm định dự án đầu tư QT041 Lê Thị Vân Đan   7 ----------1234 NTO_111 25/02/13-21/04/13

FINA2224T 03 Nghiệp vụ ngân quỹ BT116 Lê Thị Khánh Phương   7 ----------1234 NTO_111 22/04/13-16/06/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  QT11C1
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Quản trị kinh doanh - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 118 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2423T 01 Thương mại điện tử QT293 Nguyễn Văn Khanh   2 12345--------- NTO_112 25/02/13-19/05/13

ACCO2422T 01 Kế toán quản trị KK015 Lý Nguyễn Thu Ngọc   3 12345--------- NTO_112 25/02/13-19/05/13

BADM2324T 01 Marketing thương mại và dịch vụ BT002 Huỳnh Trị An   4 12345--------- NTO_112 25/02/13-31/03/13

BADM2324T 01 Marketing thương mại và dịch vụ BT002 Huỳnh Trị An   6 12345--------- NTO_112 25/02/13-31/03/13

BADM2321T 01 Tổ chức sự kiện BT137 Lê Ngọc Thông   7 12345--------- NTO_112 25/02/13-28/04/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  QT11C2
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Quản trị kinh doanh - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 89 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2324T 02 Marketing thương mại và dịch vụ BT002 Huỳnh Trị An   2 -----67890---- NTO_112 25/02/13-31/03/13

BADM2321T 02 Tổ chức sự kiện BT137 Lê Ngọc Thông   3 -----67890---- NTO_112 25/02/13-28/04/13

BADM2324T 02 Marketing thương mại và dịch vụ BT002 Huỳnh Trị An   4 -----67890---- NTO_112 25/02/13-31/03/13

ACCO2422T 02 Kế toán quản trị KK015 Lý Nguyễn Thu Ngọc   5 -----67890---- NTO_112 25/02/13-19/05/13

BADM2423T 02 Thương mại điện tử QT293 Nguyễn Văn Khanh   6 -----67890---- NTO_112 25/02/13-19/05/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  QT11C3
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Quản trị kinh doanh - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 101 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2324T 03 Marketing thương mại và dịch vụ BT002 Huỳnh Trị An   2 ----------1234 NTO_112 25/02/13-07/04/13

ACCO2422T 03 Kế toán quản trị KK015 Lý Nguyễn Thu Ngọc   3 ----------1234 NTO_112 25/02/13-09/06/13

BADM2324T 03 Marketing thương mại và dịch vụ BT002 Huỳnh Trị An   4 ----------1234 NTO_112 25/02/13-07/04/13

BADM2321T 03 Tổ chức sự kiện BT137 Lê Ngọc Thông   5 ----------1234 NTO_112 25/02/13-12/05/13

BADM2423T 03 Thương mại điện tử QT293 Nguyễn Văn Khanh   6 ----------1234 NTO_112 25/02/13-09/06/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  TH11TC
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Ngành: Kỹ thuật máy tính - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 45 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 25/02/13 (Tuần 28)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

ITEC2324T 01 Quản trị mạng 2 BT117 Đào Quốc Phương   2 -----67890---- NTO_108 25/02/13-28/04/13

ITEC2225T 01 Thực hành quản trị mạng 2 BT117 Đào Quốc Phương   3 -----67890---- NTO_X16 25/02/13-19/05/13

ITEC2521T 01 Firewall BT117 Đào Quốc Phương   4 -----67890---- NTO_108 25/02/13-28/04/13

ITEC2521T 01 01 Firewall BT117 Đào Quốc Phương   5 -----67890---- NTO_X16 25/02/13-19/05/13

ITEC2301T 01 Cấu trúc máy tính TH004 Tô Oai Hùng   7 -----67890---- NTO_108 25/02/13-28/04/13

In Ngày 31/01/13

Ghi chú:

- Buổi sáng: 5 tiết  (Ký hiệu: 12345----------)   : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều: 5 tiết (Ký hiệu: -----67890-----)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối: 4 tiết     (Ký hiệu: ------------1234)   : 18g00 - 21g00


